
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày           tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai, 

Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, 

Long An, Bắc Kạn, Tiền Giang. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế 
“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 
dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành 

cách ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Hồng Ngọc (Địa chỉ: 393 

Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh).  

- Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 23/01/2021, 

tổng số 71 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố có công 

dân đã hoàn thành thời gian cách ly để biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức 

khỏe sau khi công dân trở về địa phương./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Ban chỉ đạo PC dịch các huyện/thị xã/ thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện Lương Tài; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 
 



DANH SÁCH 

CÔNG DÂN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số             /NVY-SYT   ngày           tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

TT Họ và tên 

Nơi làm việc Địa điểm cách ly 
Thời gian 

cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại 

liên hệ (Tên, địa chỉ của 

Công ty/doanh 

nghiệp) 

(Ghi rõ địa chỉ) 

(Từ ngày 

...đến 

ngày....) 

Số 

nhà, 

đường 

Thôn, 

khu phố 

Xã, 

phường

, TT 

Quận/ 

huyện/ 

TX 

Tỉnh/ 

TP 

1 
LIU 

XIAOHONG 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG 

NGHIỆP JK VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

  
Thôn 

Đồng Du 

xã Hợp 

Đồng  

huyện 

Chương 

Mỹ  

Hà Nội. 0986386679 

2 
WU 

HONGHUA 

CÔNG TY TNHH 

TAI NAN 

INTERNATIONA

L VIETNAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

830 
Nguyễn 

Duy 

phường 

12 
Quận 8 

Hồ Chí 

Minh 
0936143393 

3 LE GUOYUN 

CÔNG TY TNHH 

TAI NAN 

INTERNATIONA

L VIETNAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

830 
Nguyễn 

Duy 

phường 

12 
Quận8 

Hồ Chí 

Minh 
0936143393 

4 
TONG 

CHENGXIN 

CÔNG TY TNHH 

DONG HUI 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, TP 

phố Bắc Ninh, Bắc 

Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Số 1 
ngách 

371/3 

La 

Thành 

Ô Chợ 

Dừa 
Hà Nội 

  

5 WU JIANGUO Số 1 
ngách 

371/3 

La 

Thành 

Ô Chợ 

Dừa 
Hà Nội 



6 LIU SHIHAO 
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

MSH FRUITS 

INTERTRADE 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Ấp 12 
xã Long 

Trung 
Cai Lậy 

Tiền 

Giang 

Tỉnh 

Tiền 

Giang 

0918852444 

7 
ZHAO 

ZHONGHUA 

8 
ZHANG 

ZHONGBO 

CÔNG TY TNHH 

ĐỨC THÀNH 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 

1250 

Khu 

phố 

Tân 

Bình 

Tân Bình 

phường 

Tân 

Hiệp 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
06503612368 

9 ZHANG ZHI 

CÔNG TY TNHH 

ZERO LABEL 

VIỆT NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 8, 

Đườn

g Tiên 

Phong 

5 

khu công 

nghiệp 

Mapletre

e Bình 

Dương 

Phường 

Hòa 

Phú 

Thủ Dầu 

1 

Bình 

Dương 
0383434745 

10 CHEN SHENG 

11 
GAO 

HONGXING 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

TENGDA 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 911 
Nguyễn 

Trãi 

Phường 

14 
Q 5 

Hồ Chí 

Minh 
0799269950 

12 
ZHANG 

CHAOLEI 

13 SUN RAN 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG TRÌNH CƠ 

ĐIỆN VÀ KỸ 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 07 

A1 Tâp 

thể 

LMĐN 

 Nhân 

Chính 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội 02432068622 



14 LU HAIJUN 

THUẬT KADA Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

& xây 

dựng 

15 
ZHAO 

DONGFENG 

16 
PENG 

ZHONGWEN 

CÔNG TY TNHH 

VẬT LIỆU MỚI 

HAIXIN VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

B3-

Khu B 
Nối A 

Lạc 

Hồng  
Văn Lâm 

Hưng 

Yên 
0963947464 

17 LI XINGJI 
CÔNG TY TNHH  

Y&J 

INTERNATIONA

L  

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Lô 

A1-2, 

A2, 

A3 

KCN 

Minh 

Hưng 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

Bình 

Phước 
02713644660 

18 XU CAIYUN 

Lô 

A1-2, 

A2, 

A3 

KCN 

Minh 

Hưng 

Minh 

Hưng 

Chơn 

Thành 

Bình 

Phước 
02713644660 

19 LIU JIANGUO 

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TCCB 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

  
Thôn 

Bản Tặc 

xã Đức 

Vân 

huyện 

Ngân 

Sơn 

Tỉnh 

Bắc 

Kan 

0936731985 

20 LI LAOROU 

21 XING WEIGE 

22 
ZHANG 

WENGE 

23 DONG KANG 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT IN 

ẤN BAO BÌ VIỆT 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

3 

Đườn

g  số 5 

khu phố 

2 

phường 

Tam 

Bình 

Q.Thủ 

Đức 

Hồ Chí 

Minh 
0963947464 



24 
MENG 

ZHISHI 

NHẬT Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 3 

Đườn

g  số 5 

khu phố 

2 

phường 

Tam 

Bình 

Q.Thủ 

Đức 

Hồ Chí 

Minh 
0963947464 

25 SHU LIANG 

Số 

07/23/

83  

Chùa 

Hàng 

Hồ 

Nam 
Lê Chân 

Hải 

Phòng 
0963947464 

26 XU WEIPING 

CÔNG TY TNHH 

DỆT AOJIA VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 55 
Hữu 

Phước 

Suối 

Nghệ 

Châu 

Đức 

 Bà 

Rịa/Vũ

ng Tàu 

0383485396 

27 
CHEN 

XUFENG CÔNG TY CỔ 

PHẦN CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG ĐẠI 

CÁT 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 71 
khu phố 

3 

phường 

Bình 

An 

Q 2 
Hồ Chí 

Minh 
0963947464 

28 FEI HAIZHI số 71 
khu phố 

3 

phường 

Bình 

An 

Q 2 
Hồ Chí 

Minh 
0963947464 

29 
XIA 

DONGDONG 

CÔNG TY TNHH 

EVERGRAND 

BICYCLE VIET 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Lô R1 
Tân 

Uyên 

phường 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
0961655593 

30 WANG ENPEI 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

GIẢI TRÍ JOJO 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số125 
Trịnh 

Lỗi 

phường 

Khuê 

Mỹ 

Q Ngũ 

Hành 

Sơn 

Đà 

Nẵng 
0969155218 

31 LIN MAO 
CÔNG TY TNHH 

MTV AN PLUS 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 43 Lê Ninh 

Phường 

An Hải 

Bắc 

Q Sơn 

Trà 

Đà 

Nẵng 
0905146816 



32 
REN 

DONGBO 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

số 43 Lê Ninh 

Phường 

An Hải 

Bắc 

Q Sơn 

Trà 

Đà 

Nẵng 
0905146816 

33 LIN WEI số 43 Lê Ninh 

Phường 

An Hải 

Bắc 

Q Sơn 

Trà 

Đà 

Nẵng 
0905146816 

34 
WANG 

SHOUGAO 
CÔNG TY TNHH 

CHENG XIN 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số420 

Trần Văn 

Giàu/khu 

8 

phường 

Tân 

Tạo A 

Quận 

Bình Tân 

Hồ Chí 

Minh 
02839618144 

35 
WANG 

JUHONG 

36 
ZHAO 

LIANGLIANG 
CÔNG TY TNHH 

KEY BAY 

FURNITURE 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Khu 

phố 

Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

phường 

Khánh 

Bình 

Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 
02746265052 

37 
ZHU 

SHAOSHUN 

38 
TIAN 

GUANFU 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HI VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 03 
Giang 

Điền 

Trảng 

Bom 

Trảng 

Bom 

Đồng 

Nai 
+82314948864 

39 KE SENFENG 
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ TVT 

HÀ NỘI 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 1 Thị Cẩm 

phường 

Xuân 

phương 

Q Nam 

Từ Liêm 
Hà Nội 0437640691 

40 KE SENFENG 



41 
YU 

ZHENLIANG 

CÔNG TY TNHH 

EMB TOÀN 

THỊNH 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 256 

đường 

D9 khu 

dân cư 

Việt Sing 

Phường 

An Phú 

Phố 

Thuận 

An 

Bình 

Dương 
0913975521 

42 
LIN 

YONGBING 

CÔNG TY TNHH 

NHÔM QUỐC 

PHONG 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

  Thôn Ao 
Minh 

Hải 
Văn Lâm 

Hưng 

Yên 
0983817216 43 

LIN 

WEIFANG 

44 
XU 

YONGWEI 

45 
HOU 

ZHONGJIAN CÔNG TY TNHH 

SAN SHENG TAI 

XIN YIN HONG 

VIỆT NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Lô 

A01-2 

KCN 

Đức 

Hòa 1 

- 

Hạnh 

Phúc 

 KCN 

Đức Hòa 

1 - Hạnh 

Phúc 

Đức 

Hòa 

Đông 

Đức Hòa 
Long 

An 
  

46 
ZHOU 

YANZHAO 

47 
LI 

ZHENGJUN CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

XING YUN VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 1 

ngõ 124 

Minh 

Khai, 

 Minh 

Khai, 

Hai Bà 

Trưng  
Hà Nội 0385496589 

48 LI SIYUAN 

49 
HAN 

XIUGUANG 
CÔNG TY TNHH 

PLYWOOD 

SUNSHINE 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 59 Kim Mã 
Ngọc 

Khánh 
Ba Đình  Hà Nội 

  

50 
ZHOU 

KAIJUN 
số 59 Kim Mã 

Ngọc 

Khánh 
Ba Đình  Hà Nội 



51 
HUANG 

LULU 

CÔNG TY TNHH 

Á CHÂU 

INTERNATIONA

L LOGISTICS 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 57 
Phai 

Luông 5 

Chi 

Lăng 

Lạng  

Sơn  

Lạng  

Sơn 
0981770999 

52 
HE 

HONGZHENG 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ 

VÀ XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC THÀNH 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Số 13    

Thanh 

Xuân 

Bắc, 

Thanh 

Xuân 

Bắc,  

Hà Nội 0912240239 

53 WANG JI 
CÔNG TY TNHH 

JAY LOGISTICS 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 115 Bà triệu  

Hoàng 

Văn 

Thụ 

Lạng sơn  
Lạng 

Sơn 
0857288658 

54 
HUANG 

SHANGREN 

CÔNG TY TNHH 

SUPOR VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

Lô A-

1-CN 

Mỹ 

Phước 

Mỹ 

Phước 
Bến Cát 

Bình 

Dương 
06503559868 

55 
HUANG 

ZHICHANG 

56 
'LI 

SHANGFENG 

57 
HUANG 

SHANGYUAN 

58 'YU RENJIE 
CÔNG TY TNHH 

SIDE BY SIDE 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số36 

ngõ 

108,  

Trần Phú Mộ Lao Hà Đông  Hà Nội 0902555368 



59 
HU 

YANGSHUAI 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN HẢI HIỀN 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 268  
Điện 

Biên Phủ 

phường 

22  

quận 

Bình 

Thạnh 

 Hồ Chí 

Minh 
0836015840 

60 LYU MINGJIE 

CÔNG TY TNHH 

VIFOTEX VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

 Số 8 

ngõ 

269/2

2 

tổ 4 cụm 

1 

Xuân 

La 
Tây Hồ  Hà Nội 0462812223 

61 
ZHANG 

XIAOFENG 

CÔNG TY TNHH 

A.D.A 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 

1/20 

Cù 

Chính 

Lan 

thôn ao 
Phường 

13 

Tân 

Bình,   

 Hồ Chí 

Minh 
02838108289 

62 LIU JINHUA 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ CHÍNH ĐẠT 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số 10, 

ngách 

293/4

7 , tổ 

9  

Ngọc 

Thụy 

Ngọc 

Thụy 

Long 

Biên 
Hà Nội 0976066599 

63 QIU YUN 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH 

VỤ PHÚC HƯNG 

HẢI 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số07/

23/83   

Chùa 

Hàng 

 

phường 

Hồ 

Nam 

quận Lê 

Chân,   

Hải 

Phòng 
0964698557 

64 CAO YATING 

65 
WEI 

YUANYUAN 

CÔNG TY TNHH 

NOVA SAPA 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số18C  
Phan 

Văn Trị 

 

phường 

10 

quận Gò 

Vấp  

Hồ Chí 

Minh 
0969838431 

66 
HOU CHANG 

JEN 

CÔNG TY TNHH 

GODA 

INTERNATIONA

L VIỆT NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

sốLô 

P-10, 

KCN  

KCN 

Tràng 

Duệ 

thuộc 

khu kinh 

tế Đình 

An 

Hòa, 

An 

Dương  

Hải 

Phòng 
0904447764 



Vũ - Cát 

Hải 

67 
ZHENG 

XIAOQIN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG 

NGHỆ DSS VIỆT 

NAM 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

tầng 4 

tòa 

nhà 

Mitec, 

lô E2 

khu đô 

thị mới 

Cầu Giấy 

Yên 

Hòa, 
Cầu Giấy  Hà Nội 02437606335 

68 
SHAO 

SHIXIANG 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN CHUYỂN 

PHÁT NHANH 

THUẬN PHONG - 

CHI NHÁNH 

NHA TRANG 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số95,  

đường 

Phong 

Châu 

 

phường 

Phước 

Hải,  

 Nha 

Trang  

Khánh 

Hòa. 
02587301088 

69 
WANG 

XIUXIA 

CÔNG TY TNHH 

PLYWOOD 

SUNSHINE 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số59 

ngách 

629/1

2  

Kim Mã, 
Ngọc 

Khánh 
Ba Đình, Hà Nội 02436400638 

70 
WANG 

JIANGWEI 

VPĐD NANJING 

C -HOPE 

CEMENT 

ENGINEERING 

GROUP CO., LTD 

TẠI HÀ NỘI 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

G17 

khu 

biệt 

thự 

ghép   

Làng 

Quốc Tế 

Thăng 

Long 

Dịch 

Vọng 
Cầu Giấy  Hà Nội 0976005564 

71 ZHANG YU 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 

VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU KINH 

BẮC 

Khách sạn Hồng Ngọc 

393 Nguyễn Cao, 

Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc 

Ninh,Tỉnh Bắc Ninh 

09/1/2021 

đến 

23/01/2021 

số22, 

N3, 

ngõ 

90  

đường 

Nguyễn 

Tuân 

Thanh 

Xuân 

Trung,  

Thanh 

Xuân  
Hà Nội 0913281298 
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